
 

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.                                                                              

Website: http://hdnd.dongnai.gov.vn.Điện thoại: (0251) 3847742; Fax : (0251) 3847741.    

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:          /NQ-TTHĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu  

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13 tháng 3 năm 2026 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất 

của Hội đồng nhân dân các cấp; 

Căn cứ Nghị quyết số 200/NQ-UBBC ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban 

bầu cử tỉnh Đồng Nai về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm 

kỳ 2026 - 2031. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thành lập 12 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ định Tổ trưởng, 

Tổ phó các Tổ đại biểu Hội đồng dân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 và các 

văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, 

sở, ngành có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành 

nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND,  

UBMTTQVN các xã, phường; 

- Các phòng: CTHĐ, DNTT, HCTCQT; 

- Lưu: VT, P.DNTT (Duy). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các 

Tổ đại biểu Hội đồng dân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-TTHĐND ngày     tháng    năm 2026  

của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai) 

 

 Họ và tên 
Chức vụ,  

đơn vị công tác 
Ghi chú 

I Tổ đại biểu số 01 (gồm 03 phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp) 

1 Đại biểu Hồ Văn Nam Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân phường 

Trấn Biên 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Trần Hoàng Tâm Phó Trưởng Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Tổ phó 

3 Đại biểu Nguyễn Thị Bình Ủy viên là đại biểu 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh hoạt động chuyên 

trách tại Ban kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Thành viên 

4 Đại biểu Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh 

Thành viên 

5 Đại biểu Đặng Dương Minh Hoàng Chủ tịch Hội đồng 

quản trị - kiêm Giám 

đốc Hợp tác xã 

Thương mại - Dịch vụ 

Thiên Nông 

Thành viên 

6 Đại biểu Phan Xuân Linh Hiệu trưởng Trường 

Chính trị tỉnh 

Thành viên 

7 Đại biểu Nguyễn Văn Phơi Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh tỉnh 

Thành viên 
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II 
Tổ đại biểu số 02 (gồm 06 xã, phường: Long Bình, Long Hưng, Phước 

Tân, Tam Phước, Tân Triều, Trảng Dài) 

1 Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân 

phường Long Hưng 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Võ Thị Xuân Đào Chánh Thanh tra tỉnh Tổ phó 

3 Đại biểu Bùi Khánh Hòa Phó Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh 

Thành viên 

4 Đại biểu Lê Hà (Hòa thượng Thích 

Bửu Chánh) 

Phó Ban Thường trực 

Ban trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tỉnh  

Thành viên 

5 Đại biểu Nguyễn Quốc Hân Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh 

Thành viên 

6 Đại biểu Hoàng Thị Bích Hằng Chủ tịch Liên hiệp 

các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh 

Thành viên 

7 Đại biểu Trần Thị Vũ Hậu Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Tổng 

Công ty Công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai 

Thành viên 

8 Đại biểu Nguyễn Toàn Thắng Trưởng Thuế tỉnh Thành viên 

9 Đại biểu La Văn Trường Phó Trưởng Ban Dân 

tộc Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Thành viên 
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III 
Tổ đại biểu số 03 (gồm 05 xã, phường: Hố Nai, Bình Minh, An Viễn, 

Trảng Bom, Hưng Thịnh) 

1 Đại biểu Nguyễn Kim Phước Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân xã Bình Minh 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Huỳnh Ngọc Kim Mai Ủy viên Thường trực, 

Trưởng Ban Văn hóa 

- Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Tổ phó 

3 Đại biểu Trịnh Thị Hòa Phó Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ 

Thành viên 

4 Đại biểu Trần Thanh Hòa Giám đốc Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Thành viên 

5 Đại biểu Lê Thị Thanh Loan Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Thành viên 

6 Đại biểu Đặng Doãn Thành Bí thư Đảng ủy xã 

Trảng Bom 

Thành viên 

IV Tổ đại biểu số 04 (gồm 05 xã: Bàu Hàm, Dầu Giây, Tân An, Phú Lý, Trị An) 

1 Đại biểu Nguyễn Thanh Tú Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Trị An 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Huỳnh Việt Cường Ủy viên Thường trực, 

Trưởng Ban kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Tổ phó 
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3 Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thành viên 

4 Đại biểu Thái Bảo Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Thành viên 

5 Đại biểu Nguyễn Kim Long Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

Thành viên 

6 Đại biểu Phạm Thành Nam Thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Trường Tươi 

Thành viên 

V 
Tổ đại biểu số 05 (gồm 08 xã: An Phước, Bình An, Long Thành, Đại 

Phước, Nhơn Trạch, Phước An, Phước Thái, Long Phước) 

1 Đại biểu Dương Minh Dũng Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Nguyễn Hữu Nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Long Thành 

Tổ phó 

3 Đại biểu Võ Tấn Đức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thành viên 

4 Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Đầu tư và 

Kinh Doanh Golf 

Long Thành 

Thành viên 
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5 Đại biểu Nguyễn Thế Phong Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã Đại Phước 

Thành viên 

6 Đại biểu Từ Nam Thành Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Nhơn Trạch 

Thành viên 

7 Đại biểu Vũ Mạnh Tiến Phó Trưởng Ban kinh 

tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Thành viên 

8 Đại biểu Bùi Thị Bích Thủy Phó Chủ tịch Thường 

trực Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

Thành viên 

9 Đại biểu Đào Thị Triển Phó Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Thành viên 

VI 

Tổ đại biểu số 06 (gồm 12 xã, phường: Xuân Đường, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, 

Hàng Gòn, Long Khánh, Xuân Lập, Bình Lộc, Bảo Vinh, Xuân Đông, 

Sông Ray, Xuân Phú, Xuân Định) 

1 Đại biểu Nông Thanh Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

phường Hàng Gòn 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Nguyễn Ngọc Lương   Phó Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Tổ phó 

3 Đại biểu Trương Thị Hương Bình Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Sở Tài chính 

Thành viên 

4 Đại biểu Nguyễn Thái Hà Phó Trưởng Ban kinh 

tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Thành viên 
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5 Đại biểu Nguyễn Thị Hoàng Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Thành viên 

6 Đại biểu Đỗ Khôi Nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Cẩm Mỹ 

Thành viên 

7 Đại biểu Đặng Minh Nguyệt Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Thành viên 

8 Đại biểu Lại Thế Thông Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân xã Xuân Phú 

Thành viên 

9 Đại biểu Bùi Thị Yến Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

Thành viên 

VII 
Tổ đại biểu số 07 (gồm 08 xã: Gia Kiệm, Thống Nhất, Xuân Hòa, Xuân 

Lộc, Xuân Thành, Xuân Bắc, La Ngà, Định Quán) 

1 Đại biểu Nguyễn Cao Cường Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Định Quán 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Nguyễn Hữu Định Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Giám đốc Sở Nội vụ 

Tổ phó 
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3 Đại biểu Nguyễn Thị Hương Ủy viên là đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

hoạt động chuyên trách 

tại Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Thành viên 

4 Đại biểu Hồ Văn Hà Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Thành viên 

5 Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Thanh Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Chánh án Tòa án nhân 

dân tỉnh 

Thành viên 

6 Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa Ủy viên là đại biểu 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh hoạt động chuyên 

trách tại Ban Văn hóa 

- Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Thành viên 

7 Đại biểu Nguyễn Thị Cát Tiên Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân xã Xuân Lộc 

Thành viên 

8 Đại biểu Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ nhiệm, Phó 

Thủ trưởng cơ quan Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Thành viên 

9 Đại biểu Đặng Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng phụ 

trách Trường Đại học 

Đồng Nai 

Thành viên 

VIII 
Tổ đại biểu số 08 (gồm 08 xã: Tà Lài, Đak Lua, Thanh Sơn, Nam Cát 

Tiên, Phú Vinh, Phú Hòa, Tân Phú, Phú Lâm) 

1 Đại biểu Trần Quang Tú Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Tân Phú 

Tổ trưởng 
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2 Đại biểu Nguyễn Thị Oanh Chánh Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Tổ phó 

3 Đại biểu Nguyễn Minh Kiên Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn 

Thành viên 

4 Đại biểu Trương Hồng Kỳ Phó Chánh Văn phòng 

Đoàn Luật sư tỉnh 

Thành viên 

5 Đại biểu Thạch Lực Ủy viên là đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

hoạt động chuyên trách 

tại Ban Dân tộc Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Thành viên 

6 Đại biểu Trần Minh Tấn Thành viên Hội đồng 

Quản trị, Trợ lý Tổng 

giám đốc - Trưởng 

phòng pháp chế, 

Công ty Cổ phần đầu 

tư hạ tầng Donacoop 

Thành viên 

IX 

Tổ đại biểu số 09 (gồm 12 xã: Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Lộc Hưng, 

Tân Tiến, Lộc Quang, Thiện Hưng, Đa Kia, Hưng Phước, Phú Nghĩa, Đăk 

Ơ, Bù Gia Mập) 

1 Đại biểu Lý Trọng Nhân Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Đa Kia 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Điểu Điều Ủy viên Thường trực, 

Trưởng Ban Dân tộc 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tổ phó 
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3 Đại biểu Nguyễn Anh Đức Phó Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh, 

kiêm Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Thành viên 

4 Đại biểu Đặng Hà Giang Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Thiện Hưng 

Thành viên 

5 Đại biểu Nguyễn Gia Hòa Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân xã Lộc Ninh 

Thành viên 

6 Đại biểu Lê Trường Sơn Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thành viên 

X 
Tổ đại biểu số 10 (gồm 09 xã, phường: Đak Nhau, Bom Bo, Bù Đăng, Thọ 

Sơn, Phước Sơn, Phú Trung, Phước Long, Phước Bình, Nghĩa Trung) 

1 Đại biểu Huỳnh Thị Thùy Trang Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy phường 

Phước Bình 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Nguyễn Thanh Thuyên Ủy viên Thường trực, 

Trưởng Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tổ phó 

3 Đại biểu Nguyễn Minh Hợi Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Thành viên 

4 Đại biểu Vũ Lương Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã 

Bù Đăng 

Thành viên 
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5 Đại biểu Nguyễn Văn Nguyện Phó Trưởng Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Thành viên 

6 Đại biểu Nguyễn Văn Út Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Thành viên 

XI 
Tổ đại biểu số 11 (gồm 09 xã, phường: Bình Phước, Đồng Phú, Tân Lợi, 

Đồng Tâm, Đồng Xoài, Thuận Lợi, Phú Riềng, Long Hà, Bình Tân) 

1 Đại biểu Hà Anh Dũng Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Vũ Văn Mười Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

phường Đồng Xoài 

Tổ phó 

3 Đại biểu Nguyễn Minh Chánh Linh mục Giáo xứ An 

Khương, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Việt Nam tỉnh 

Thành viên 

4 Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh Ủy viên  Ban Chấp 

hành Trung ương 

Đảng, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Thành viên 

5 Đại biểu Giang Thị Phương Hạnh Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân phường 

Bình Phước 

Thành viên 

6 Đại biểu Bùi Thị Minh Thúy Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân xã Thuận Lợi 

Thành viên 
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XII 
Tổ đại biểu số 12 (gồm 10 xã, phường: Tân Khai, Nha Bích, Minh Hưng, Tân 

Quan, Chơn Thành, Minh Đức, An Lộc, Bình Long, Lộc Thành, Tân Hưng) 

1 Đại biểu Đỗ Minh Trung Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân phường An Lộc 

Tổ trưởng 

2 Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Giám đốc Sở Xây dựng 

Tổ phó 

3 Đại biểu Nguyễn Minh Bình Bí thư Đảng ủy 

phường Chơn Thành 

Thành viên 

4 Đại biểu Đặng Văn Dũng Thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Phát 

triển Hạ tầng Kỹ thuật 

Becamex - Bình Phước 

Thành viên 

5 Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

Thành viên 

6 Đại biểu Trần Văn Mi Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Thành viên 
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